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KẾ HOẠCH 

Hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường năm 2020 và Tết Tân Sửu năm 2021 

 

  Thực hiện Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 và Tết Tân Sửu năm 2021. Trong đó tại mục III, 

giao Sở Công Thương xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch cụ thể xác định lượng hàng 

hóa đăng ký của từng doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ 

chức triển khai thực hiện. 

 Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường 

hàng hóa năm 2020 và Tết Tân Sửu năm 2021. Sở Công Thương xây dựng Kế 

hoạch hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường năm 2020 và Tết Tân Sửu năm 2021 

trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. Về hàng hóa phục vụ Tết Tân Sửu 

 1. Về hàng hóa 

 Tổng trị giá hàng hóa 184.198 triệu đồng (trong đó, giá trị hàng hóa phục 

vụ tết 170.497 triệu đồng, phục vụ mùa khai giảng 13.701 triệu đồng). Cụ thể một 

số mặt hàng chủ yếu như sau: 

STT Mặt hàng ĐVT 

Lượng hàng hóa  

dự trữ 

Bình quân/tháng 

 
BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TẾT TÂN SỬU  

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 đến tháng 02/2021 

I Nhóm hàng lương thực thực phẩm 

1 Gạo Tấn 545 

2 Thịt gia súc Tấn 136 

3 Trứng gia cầm (trứng gà, vịt) 
1.000 

quả 
758 

4 Đường Tấn 63,6 

5 Thủy hải sản (tươi, đông lạnh) Tấn 299 

6 Thực phẩm chế biến Tấn 68 

7 
Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc ( Mì ăn 

liền, cháo ăn liền …) 
Thùng 309.722 

8 Rau củ quả Tấn 485 

9 Dầu ăn Tấn 654 

10 Thịt gia cầm Tấn  76 



II Mặt hàng sửa các loại 

 Sửa bột, sửa nước 
Lon, 

bịch 
982.100 

III Nhóm chất đốt 

 Khí dầu mỏ hóa lỏng  (Gas) Tấn 800 

  Hàng hóa chủ yếu được dự trữ tại các kho của doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Công Thương và các doanh 

nghiệp dự trữ tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với số tiền 

khoảng 170.497 triệu đồng. Danh mục và lượng hàng hóa dự trữ cụ thể theo 

Danh sách các đơn vị cung cấp hàng hóa của phụ lục I (đính kèm phụ lục I). Cụ 

thể như sau: 

1.1. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị 

Co.opmart Trà Vinh, Tiều Cần, Duyên Hải):  

- Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 

mì ăn liền, dầu ăn, muối, nước đóng chai,... 

- Địa điểm dự trữ và bán hàng:  

+ Tại Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, Nguyễn Đáng, Phường 6, TP.Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294.3740708 hoặc 0294.6290707. 

   + Tại Siêu thị Co.opmart Tiểu Cần, Khóm 2, huyện Tiều Cần, tỉnh Trà 

Vinh. Điện thoại: 0294. 3900003. 

  + Tại Siêu thị Co.opmart Duyên Hải, Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 1, 

thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0917.578095 hoặc 0917.578096. 

  1.2. Siêu thị EB Trà Vinh (Go Trà Vinh) 

  - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau 

củ, mì ăn liền, dầu ăn, muối, nước đóng chai,... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị EB TRà Vinh (Go Trà Vinh), 

Võ Nguyên Giáp, Phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

  - Điện thoại: 0778 708129 hoặc 02943.3900222. 

 1.3. Công ty Lương Thực Trà Vinh 

   -  Hàng hóa dự trữ: Gạo. 

- Địa điểm dự trữ: Tại các kho của Công ty (huyện Càng Long,..) tỉnh Trà 

Vinh. 

  - Điện thoại: 02943.867014 hoặc 02943.862636 

 1.4. Siêu thị Vinmart   

  - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau 

củ, mì ăn liền, dầu ăn,... 



 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị, khóm 3, Phường 2, TP.Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

 - Điện thoại: 0795406768. 

  5. Công ty TNHH TM-DV Đức Hưng 

- Hàng hóa dự trữ: Mì gói, dầu ăn,. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: 

 + Kho: Số 210 Đường Mậu Thân, Phường 9, thành phố Trà Vinh 

 + Cửa hàng: Số 82 Độc lập, Phường 3, thành phố Trà Vinh 

 - Điện thoại: 0294 3854816 

  6. Công ty TNHH MTV TMVT Trường Anh 

- Hàng hoá dự trữ: Dầu ăn. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: 01 điểm 

+ Tại kho hàng của Công ty (kho tại số 109, đường tránh Quốc lộ 53, 

Phường 5 và Kho tại số 21, đường Phạm Thái Bường, Phường 3, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

+ Cửa hàng: Số 07 Phạm Thái Bường, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 

- Điện thoại: 0294 3858765. 

 1.7. Công ty TNHH MTV Mai Ninh 

- Hàng hoá dự trữ: Gạo. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: 01 điểm 

+ Tại kho hàng của Công ty (kho tại số 109, đường tránh Quốc lộ 53, 

Phường 5 và Kho tại số 21, đường Phạm Thái Bường, Phường 3, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

+ Cửa hàng: Số 59, Điện Biên Phủ, khóm 2, Phường 6, TP.Trà Vinh. 

- Điện thoại: 0294 3862708.  

  1.8. Công ty TNHH chế biến thực phẩm Năm Thụy 

 - Hàng hóa dự trữ: Thực phẩm chế biến (Pate, chả lụa, chả hoa, thịt xông 

khói,..) 35 tấn. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: 03 điểm 

 + Số 126 Bạch Đằng, Long Bình B, Phường 4, thành phố Trà Vinh 

 + Số 108 Lý Thường Kiệt, Phường 3, thành phố Trà Vinh 

 + Số 44 Phạm Thái Bường, Phường 3, thành phố Trà Vinh 

 - Điện thoại: 02943.853938 

 1.9. Công ty TNHH  MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông 

 - Hàng hóa dự trữ: Khí dầu mỏ hóa lỏng. 

 - Điểm bán hàng: 14 điểm, gồm 



  + Trạm chiết nạp gas Hoàng Đông: Bót Chếch, Lương Hòa, Châu Thành;   

          + Cửa hàng gas Hoàng Đông: 164 Nguyễn Chí Thanh khóm 7, phường 9, 

Thành phố Trà Vinh; 

  + Cửa hàng gas Hoàng Đông: khóm 4, thị trấn Trà Cú,  huyện Trà Cú; 

          + Cửa hàng gas Tùng: Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + DNTN Bảo Xuân: Khóm 6, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + Cửa hàng Mỹ Châu:  Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + Cửa hàng Đổ Chí: Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, thị xã Duyên Hải; 

  + DNTN Vương Vĩnh Hiệp: Thốt lốt, Long Vĩnh, Duyên Hải; 

   + Cửa hàng Công Tập: Đường 2/9, khóm 2, Thị trấn Duyên Hải;  

  + Cửa hàng Lâm Trường Sơn: Khóm 1, thị xã Duyên Hải;  

  + Cửa hàng Gas Thành: Khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang;  

  + Cửa hàng Gas Hoàng Lý: ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành;   

          + Cửa hàng Nguyễn Kha: ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè;  

          + Cửa hàng Thanh Tuấn: Khóm 1, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long. 

  Ngoài các doanh nghiệp nêu trên, hàng hóa còn được dự trữ tại các cửa hàng 

tiện lợi và các doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

  II. Bình ổn thị trường mặt hàng phục vụ mùa khai giảng 

STT Mặt hàng ĐVT 

Số  

lượng  

 

 

BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG PHỤC VỤ MÙA KHAI 

GIẢNG  

Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2021  

01 Sách giáo khoa Quyển 2.200.000 

02 Tập học sinh Quyển 12.000.000 

03 Cặp-ba lô-túi xách Cái 30.000 

04 Đồng phục học sinh Bộ 30.000 

05 Giáy dép học sinh Đôi 30.000 

  Hàng hóa được dự trữ tại các cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp, được phân 

bổ trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố và tại 09 Điểm bán hàng của Công ty 

Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học, với số tiền khoảng 13.701 triệu đồng. 

Danh mục và lượng hàng hóa dự trữ cụ thể theo Danh sách các đơn vị cung cấp 

hàng hóa của phụ lục I (đính kèm phụ lục I).  

Các điểm bán hàng bình ổn cụ thể như sau: 

 + Nhà sách thiết bị giáo dục: 03 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố 

Trà Vinh;  

  + Nhà sách Liên Sương: 125-127 Trần Quốc Tuấn, phường 2, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 



  + Nhà sách Khai Trí: 07 Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

  + Các Bưu Điện huyện, thị xã trong tỉnh;  

  + Đại lý Đoàn Ngọc Ba: 56 Trần Hưng Đạo, khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, 

huyện Tiểu Cần;  

+  Đại lý Sách Cầu Ngang: 262, đường 3/2, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

  + Đại lý Trần Quốc Minh: Khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh;   

  + Đại lý Than Hoài Oanh: Khóm 1, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh; 

  + Đại lý Phạm Thanh Hồng: 260, đường 3/2, thị trấn Cầu Ngang, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

  II. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: 

  Theo thông lệ, tình hình thị trường những ngày giáp tết thường xuyên biến 

động và có lúc diễn biến phức tạp, Sở Công Thương sẽ theo dõi sát tình hình để 

tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Trà Vinh tích cực, chủ 

động phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tăng cường hoạt động kiểm 

tra, kiểm soát tập trung vào các công việc chủ yếu như sau: 

  - Nội dung kiểm tra: Về giá sản phẩm (niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết), 

chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, 

găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn. 

  - Về lĩnh vực và mặt hàng kiểm tra: Buôn bán, vận chuyển các mặt hàng 

cấm như pháo các loại, đồ chơi trẻ em kích động, bạo lực, các mặt hàng thiết yếu 

và tiêu thụ nhiều trong dịp tết như rượu ngoại, thuốc lá ngoại, bánh mứt, kẹo, 

thực phẩm các loại; nông sản, hoa quả, gia súc, gia cầm và các phụ phẩm gia súc, 

gia cầm. 

  - Về địa bàn kiểm tra: Tập trung khu vực thành phố, các chợ huyện trên các 

tuyến quốc lộ 53, 54 và 60. 

  - Về đối tượng kiểm tra: Các cá nhân và cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu 

hiệu vi phạm.   

  III. Công tác quản lý chợ: 

  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã và thành phố phối hợp với Ban Quản lý 

chợ, Doanh nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn sắp xếp, bố trí các hộ kinh 

doanh hoa kiểng trên các vĩa hè đường, hộ bán bánh mứt, dưa hấu, hàng tự sản tự 

tiêu phục vụ tết hợp lý, văn minh tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm 

hàng hóa trong những ngày tết; đồng thời kiểm tra an toàn sử dụng điện tại các 

chợ trung tâm, chợ phường, xã, các tuyến đường, hệ thống chiếu sáng công cộng. 

   IV. Công tác phòng chống cháy nổ: 



  - Các đơn vị có kế hoạch phân công trực bảo vệ tốt tài sản nhà nước, bảo vệ 

kho tàng hàng hóa, không để xảy ra rủi ro, thất thoát. 

  - Các đơn vị kiểm tra lại trang thiết bị PCCC đầy đủ theo quy định để phục 

vụ tốt cho công tác PCCC nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước 

và của nhân dân. 

  Căn cứ Kế hoạch hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường năm 2020 và Tết 

Tân Sửu năm 2021, các Sở, ngành tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức 

triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công 

Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

                          

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các Phó Giám đốc (biết); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Nhạnh 
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